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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng 
ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 296/QD-VPCP ngày 12/6/2024 của Văn phòng Chính 
phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 nhóm thủ tục hành 
chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai 
táng phí, tử tuất được triển khai trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Danh mục kèm theo 
Quyết định này).

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính không được công bố tại Quyết 
định này, thực hiện theo Quyết định số 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 của Văn 
phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bãi bỏ Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: 
đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng 

DỰ THẢO



ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tư pháp: Làm đầu mối, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các bộ phận chức năng hướng 
dẫn người dân và thực hiện tiếp nhận, giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên 
thông điện tử đảm bảo đúng quy định.

2. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh 
chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ với cán bộ Tư pháp - Hộ tịch hướng 
dẫn người dân cung cấp, hoàn thiện các thành phần hồ sơ theo quy định của ngành, 
lĩnh vực quản lý.

3. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy chứng sinh điện 
tử, giấy báo tử điện tử; kết nối chia sẻ với Phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ 
cho thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông Phú Thọ nâng cấp, hoàn 
thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với phần mềm dịch vụ công liên thông, các phần mềm quản lý chuyên ngành, 
đảm bảo thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông thông suốt. 

5. Văn phòng UBND tỉnh: Cập nhật, đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ, chính 
xác các dữ liệu thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tư pháp,  
Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, 
phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang



DANH MỤC 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ 
THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI; ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ 

THƯỜNG TRÚ, GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ, TỬ TUẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1086/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

TT
Số hố sơ 
TTHC

Tên thủ 
tục hành 

chính

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

(nếu có)

DVCTT Căn cứ pháp lý

I Nhóm thủ tục hành chính liên thông cấp xã, cấp huyện

1 2.002621 Đăng ký 
khai sinh, 
đăng ký 
thường trú, 
cấp thẻ bảo 
hiểm y tế 
cho trẻ em 
dưới 6 tuổi 

Ba (03) ngày 
làm việc kể từ 
khi các cơ 
quan có thẩm 
quyền giải 
quyết nhận đầy 
đủ hồ sơ theo 
quy định, 
trường hợp 
phải xác minh 
thì không quá 
năm (05) ngày 
làm việc. Nếu 
tiếp nhận hồ sơ 
sau 15 giờ thì 

Trực tuyến: Cổng 
DVCQG 
(https://dichvucong.gov.v
n), hoặc trên ứng dụng 
VNeID

- Lệ phí 
đăng ký 
khai sinh 
không 
đúng hạn: 
2.000 
đồng. Miễn 
lệ phí đối 
với trường 
hợp khai 
sinh đúng 
hạn, người 
thuộc gia 
đình có 
công với 
cách mạng; 
người 
thuộc hộ 

Toàn 
trình

- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
- Luật Bảo hiểm y tế năm 2028
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế năm 2014
- Luật Trẻ em năm 2016
- Luật Cư trú năm 2020
- Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 
10/6/2024 của Chính phủ quy định việc 
thực hiện liên thông điện tử hai (02) 
nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 
đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 
trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND 
ngày 17/5/2020 của Hội đồng nhân 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123


TT
Số hố sơ 
TTHC

Tên thủ 
tục hành 

chính

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

(nếu có)

DVCTT Căn cứ pháp lý

thời gian được 
tính bắt đầu từ 
ngày làm việc 
tiếp theo

nghèo; 
người 
khuyết tật. 
- Phí cấp 
bản sao 
Giấy khai 
sinh (nếu 
có yêu 
cầu): 8.000 
đồng/bản 
sao.
- Lệ phí 
đăng ký cư 
trú:
+ Tại các 
phường: 
3.000 đồng
+ Tại các 
xã, thị trấn 
còn lại: 
2.000 đồng

dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định 
mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ 
lệ phần trăm (%) để lại cho các tổ 
chức, cá nhân thu phí trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ.
- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 06/2020/NĐ-
HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND 
tỉnh quy định mức thu một số loại phí 
và lệ phí; tỷ lệ phần trăm (%) để lại 
cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Phú 
Thọ quy định mức thu phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND tỉnh khi thực hiện các TTHC 
thông qua dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

II Nhóm thủ tục hành chính liên thông cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh

2 2.002622 Đăng ký 
khai tử, 
xóa đăng 

- Đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký 

Trực tuyến: Cổng 
DVCQG 

- Lệ phí 
đăng ký 
khai tử 

Toàn - Luật Hộ tịch năm 2014;
- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123


TT
Số hố sơ 
TTHC

Tên thủ 
tục hành 

chính

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

(nếu có)

DVCTT Căn cứ pháp lý

ký thường 
trú, giải 
quyết mai 
táng phí, 
tử tuất

thường trú, giải 
quyết trợ cấp 
mai táng, tử 
tuất đối với 
nhóm Người 
có công: 
Không quá 
mười tám (18) 
ngày làm việc.

- Đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký 
thường trú, giải 
quyết hỗ trợ 
chi phí mai 
táng đối với 
nhóm đối 
tượng Bảo trợ 
xã hội: Không 
quá sáu (06) 
ngày làm việc. 
Không quá 
mười một (11) 
ngày làm việc 

(https://dichvucong.gov.v
n), hoặc trên ứng dụng 
VNeID

không 
đúng hạn: 
2.000 
đồng. Miễn 
lệ phí đối 
với trường 
hợp khai tử 
đúng hạn, 
người 
thuộc gia 
đình có 
công với 
cách mạng; 
người 
thuộc hộ 
nghèo; 
người 
khuyết tật. 
- Phí cấp 
bản sao 
trích lục 
khai tử 
(nếu có 
yêu cầu): 
8.000 
đồng/bản 
sao.

trình - Luật Bảo hiểm y tế năm 2028
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế năm 2014
- Luật Cư trú năm 2020
- Luật Người cao tuổi năm 2009
- Luật Người khuyết tật năm 2010
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
cách mạng ngày 09/12/2020
- Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 
10/6/2024 của Chính phủ quy định việc 
thực hiện liên thông điện tử hai (02) 
nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 
đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 
trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND 
ngày 17/5/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định 
mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ 
lệ phần trăm (%) để lại cho các tổ 
chức, cá nhân thu phí trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ.
- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND 
ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Phú 
Thọ quy định mức thu phí, lệ phí 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


TT
Số hố sơ 
TTHC

Tên thủ 
tục hành 

chính

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

(nếu có)

DVCTT Căn cứ pháp lý

đối với trường 
hợp đối tượng 
là người từ đủ 
80 tuổi trở lên 
đang hưởng trợ 
cấp tuất hằng 
tháng. 

- Đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký 
thường trú, trợ 
cấp mai táng, 
trợ cấp tử tuất 
đối với đối 
tượng do 
ngành Bảo 
hiểm xã hội 
giải quyết: 
Không quá 
chính (09) 
ngày làm việc.

Trường hợp 
nhận hồ sơ sau 

thuộc thẩm quyền quyết định của 
HĐND tỉnh khi thực hiện các TTHC 
thông qua dịch vụ công trực tuyến 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.



TT
Số hố sơ 
TTHC

Tên thủ 
tục hành 

chính

Thời hạn giải 
quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

(nếu có)

DVCTT Căn cứ pháp lý

15 giờ thì thời 
gian được tính 
bắt đầu từ ngày 
làm việc tiếp 
theo


